
DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA BẢO HIỂM BẢO VIỆT 

Trung tâm Hỗ trợ phát triền doanh nghiệp nhỏ 

STT Họ và tên Năm sinh Nơi làm việc Số CMND 

1 Kiều Đỗ Thủy Hà 11/01/1957 Hà Nội 010622486 

2 Nguyễn Ngọc Thế 20/09/1956 Hà Nội 011624786 

3 Phạm Thị Mai Hương 16/10/1991 Hà Nội 013174016 

4 Phạm Diệp Linh 19/12/1984 Hà Nội 024184000304 

5  Trần Thanh Phương 11/06/1985 Hà Nội 025185000142 

   6 Kiều Tiến Dũng 28/04/1984 Hà Nội 001084000388 

7 Trần Quỳnh Thủy 12/10/1980 Đông Anh 012095302 

8 Nguyễn Thị Bích 18/12/1988 Đông Anh 012875438 

9 Nguyễn Thị Quyển 20/4/1980      Đông Anh 012104332 

10 Nguyễn Thị Nguyệt 28/11/1983 Đông Anh 100813437 

11 Đặng Thị Hồng 02/11/1977 Đông Anh 012523414 

12 Đỗ Thị Lan 18/3/1982 Bắc Ninh 125004927 

13 Lê Thị Tuyết 16/05/1982 Bắc Ninh 125004384 

14 Nguyễn Thị Hải Châu 23/10/1981 Bắc Ninh 125041862 

15 Đỗ Duy Long 14/7/1977 Bắc Ninh 125089183 

  16 Đỗ Thị Huệ 10/12/1990 Bắc Ninh 125302510 

17 Vũ Thị Ngát 08/04/1984 Thái Bình 151507638 

18 Vũ Thị Thu Trang 18/9/1984 Thái Bình 151362528 

19 Đào Thị Mỹ 28/08/1990 Thái Bình 034190001301 

20 Đặng Thị Hậu 20/12/1989 Thái Bình 151689153 



21 Bùi Thị Anh 05/06/1989 Thái Bình 151733130 

22 Ngô Thị Thanh Hồng 30/07/1993 Thái Bình 151931204 

23 Đinh Thị Giang 21/07/1992 Thái Bình 034192000480 

24 Nguyễn Thị Huyền 20/3/1989 Thái Bình 034189005307 

25 Phạm Thanh Quang 21/12/1990 Thái Bình 151733348 

  26 Vũ Trung Phố 09/02/1985 Thái Bình 034 085 001 228 

27 Vũ Thùy Dung 17/05/1989 Nam Định 163041932 

28 Đoàn Thị Nhài 09/08/1990 Nam Định 036190002054 
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       ĐƠN VỊ THAM GIA BẢO HIỂM        CÔNG TY BẢO VIỆT MỸ ĐÌNH 

 


